
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 

 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 77/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

Căn cứ Nghị định số 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1056/TTr-SCT ngày 

10/3/2026 và kết quả lấy phiếu ý kiến thành viên UBND thành phố tại Công văn số 

2095/VP-KT ngày 17/3/2026 của Văn phòng UBND thành phố.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương 

a) Thông báo cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành 

phố trong danh sách tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức quản lý, 

theo dõi hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở sử dụng 

năng lượng trọng điểm theo quy định của pháp luật.  

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Công ty Điện lực Đà Nẵng tổ chức kiểm 

tra, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thành 

phố, trình UBND thành phố ban hành hằng năm đảm bảo thời gian quy định.  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày      tháng 4 năm 2026 
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2. Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong Danh sách tại Phụ lục 

kèm theo Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại Luật 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung 

bởi Luật số 77/2025/QH15 và Nghị định số 30/2026/NĐ-CP ngày 21/01/2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật 

khác có liên quan. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, 

Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghệ 

cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Trưởng ban Ban Quản lý Khu Kinh tế mở 

Chu Lai; Chủ tịch UBND các xã, phường; Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng và 

các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Công Thương;   

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Lưu: VT, KT, SCT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Chí Cường 

 

  



 

Phụ lục 

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM NĂM 2025  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 4 năm 2026 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

STT Tên cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính 

Tổng tiêu 

thụ năng 

lượng quy 

đổi 

(TOE) 
 

1 Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng Công nghiệp 
Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao 

su 
11.602  

2 Công ty Cổ phần thép Đà Nẵng Công nghiệp Sản xuất sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc 12.087  

3 Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ Công nghiệp Sản xuất sản phẩm dệt, may 4.889  

4 Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco Công nghiệp 
Sản xuất gốm, gạch, thủy tinh và vật liệu xây 

dựng 
1.129  

5 Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân Công nghiệp Sản xuất xi măng 2.916  

6 Công ty TNHH MTV Xi măng miền Trung Công nghiệp Sản xuất vật liệu xây dựng 1.341  

7 Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu Công nghiệp 
Sản xuất giấy cuộn công nghiệp và bao bì 

carton 
10.095  

8 Công ty TNHH Daiwa Việt Nam Công nghiệp 
Sản xuất khác (sản xuất dụng cụ thể thao - cần 

câu cá) 
3.847  

9 Công ty TNHH MTV Thép VAS Việt Mỹ Công nghiệp Sản xuất và chế tác sắt, thép 13.499  

10 Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng Công nghiệp Sản xuất động cơ xoay chiều khác, một pha 5.807  

11 Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng Công nghiệp Nhà máy sản xuất nước sạch 3.282  
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12 Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 6.268  

13 Công ty Cổ phần Keyhinge Toys Việt Nam Công nghiệp Sản xuất đồ chơi trẻ em 1.473  

14 
Chi nhánh số 2 - Công ty TNHH Nhà máy bia 

Heineken Việt Nam - Đà Nẵng 
Công nghiệp Sản xuất bia 2.044  

15 
Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận 

Phước 
Công nghiệp Công nghiệp thuỷ sản 2.182  

16 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản miền Trung Công nghiệp Công nghiệp thuỷ sản 1.398  

17 
Nhà máy sản xuất lon và nắp lon nước giải khát - Công 

ty TNHH Bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng 
Công nghiệp Sản xuất vỏ lon 2.632  

18 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa Chin 

Huei 
Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm nhựa 2.200  

19 Công ty TNHH MTV Dệt vải Vinatex Quốc tế Công nghiệp Dệt, nhuộm 3.324  

20 Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát Đà Nẵng Công nghiệp Sản xuất ống tôn, ống thép, tôn cuộn 7.488  

21 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà máy 

Sữa Đà Nẵng 
Công nghiệp Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 2.285  

22 

Tổng trạm Hoà Khánh - Tổng Công ty mạng lưới 

Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông 

Quân đội 

Công nghiệp Sản xuất mạng, truyền dẫn 2.425  

23 

Tổng trạm 27B Nguyễn Thành Hãn - Tổng Công ty 

mạng lưới Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-

Viễn thông Quân đội 

Công nghiệp Sản xuất mạng, truyền dẫn 1.573  

24 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Tường Hựu Công nghiệp Sản xuất kim loại 1.294  

25 
Công ty TNHH Matrix Việt Nam (Khu công nghiệp 

Hoà Cầm) 
Công nghiệp Sản xuất đồ chơi, trò chơi 1.346  
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26 Công ty TNHH MTV Xi măng Đà Nẵng Công nghiệp Sản xuất xi măng 1.077  

27 Công ty TNHH Apple Film Đà Nẵng Công nghiệp Sản xuất bao bì 1.074  

28 Công Ty Cổ Phần Dược Danapha Công nghiệp Sản xuất thuốc 1.097  

29 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ FOXLINK ĐÀ NẴNG Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ kim loại 2.500  

30 Công ty TNHH Niwa Foundry Việt nam Công nghiệp 
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ 

máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) 
1.400  

31 Công Ty TNHH Công nghiệp DAERYANG Việt Nam Công nghiệp Sản xuất linh kiện, phụ tùng ôtô 1.138  

32 
Công ty TNHH UNIVERSAL ALLOY 

CORPORATION VIETNAM 
Công nghiệp Sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ 3.795  

33 Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 
Công trình 

xây dựng 
Trụ sở, văn phòng làm việc 2.039  

34 
Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà 

Nẵng 

Công trình 

xây dựng 
Trụ sở, văn phòng làm việc 2.602  

35 
Khách sạn Crowne Plaza Danang - Công ty TNHH Đầu 

tư và Phát triển Silver Shores 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 2.667  

36 
Khách sạn Hyatt Regency Đà Nẵng - Công ty Cổ phần 

Khu du lịch biển Ngũ Hành Sơn 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 2.344  

37 
Khu du lịch sinh thái biển Bãi Bắc (Intercontinental) - 

Công ty Cổ phần Địa Cầu 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 2.045  

38 
Khu du lịch Bà Nà - Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp treo 

Bà Nà 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí 6.638  
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39 

Khu khách sạn căn hộ Melia Vinpearl Đà Nẵng 

Riverfront - Chi nhánh Đà Nẵng Công ty cổ phần 

Vinpearl 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà ở 2.940  

40 
Khách sạn Novotel - Công ty TNHH Mặt Trời Sông 

Hàn 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 1.510  

41 
Khách sạn Furama - Công ty Cổ phần Khu du lịch Bắc 

Mỹ An 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 1.087  

42 

Khu Biệt thự Premier Village - CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHU BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP 

SUNRISE 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 822  

43 
Khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng - Công ty Cổ phần 

biệt thự và khách sạn biển Đông Phương 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 1.347  

44 
Naman Retreat Resort Đà Nẵng - Công ty cổ phần 

Naman 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 1.068  

45 
Đà Nẵng Marriott Resort & Spa - CÔNG TY CỔ 

PHẦN VINPEARL 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 1.535  

46 
Khu du lịch Mikazuki - Công ty TNHH ODK 

MIKAZUKI Việt Nam 

Công trình 

xây dựng 
Khu vui chơi, Khách sạn, nhà hàng 1.559  

47 

KHÁCH SẠN MƯỜNG THANH LUXURY ĐÀ 

NẴNG-CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN MƯỜNG THANH 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 1.319  

48 
Khách sạn Hilton - Công ty cổ phần TMDV - Khách 

sạn Bạch Đằng 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 651  

49 Công ty TNHH Khu du lịch Vinacapital Hội An 
Công trình 

xây dựng 
Khách sạn 692  

50 
Khách sạn Alphanam Luxury - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC ALPHA NAM ĐÀ NẴNG 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 1.117  



5 

 

 

51 
Khách sạn Courtyard by Marriott Đà Nẵng Han River - 

Công ty cổ phần địa ốc Foodinco 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn 629  

52 
Khách sạn Crowne Plaza Danang City Centre - Công ty 

Cổ phần Đầu tư Regis Bay Việt Nam 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn 523  

53 
Trung tâm Mạng lưới Mobifone - Chi nhánh Tổng công 

ty Viễn thông Mobifone 

Công trình 

xây dựng 
Văn phòng làm việc 610  

54 Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng 
Công trình 

xây dựng 
Văn phòng làm việc 720  

55 
Siêu thị GO! Đà Nẵng - Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ siêu thị An Lạc 

Công trình 

xây dựng 

Trung tâm thương mại 

Siêu thị 
1.309  

56 
Siêu thị Lotte Mart - Công ty cổ phần Lotte Việt Nam - 

Chi nhánh Đà Nẵng 

Công trình 

xây dựng 
Siêu thị 1.117  

57 

Siêu thị Vincom Plaza Ngô Quyền - CHI NHÁNH TẠI 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG-CÔNG TY TNHH 

VINCOM RETAIL MIỀN NAM 

Công trình 

xây dựng 
Siêu thị 1.637  

58 Bệnh viện phụ sản - Nhi Đà Nẵng (cơ sở 1) 
Công trình 

xây dựng 
Y tế 637  

59 
Bệnh viện đa khoa Quốc tế VINMEC - Chi nhánh Công 

ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC 

Công trình 

xây dựng 
Y tế 1.093  

60 Bệnh viện Đà Nẵng 
Công trình 

xây dựng 
Y tế 1.643  

61 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng 
Công trình 

xây dựng 
Y tế 751  

62 
Bệnh viện Family - Công ty Cổ phần Y khoa Bác Sỹ 

Gia Đình 

Công trình 

xây dựng 
Y tế 584  

63 
Toà nhà FPT Complex - Công ty TNHH phần mềm 

FPT miền Trung 

Công trình 

xây dựng 
Sản xuất phần mềm 1.098  
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64 
Khách sạn Pullman Danang Beach Resort - Công ty 

TNHH Du lịch-Thương mại Phú An Thịnh 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 772  

65 Khách sạn KOI RESORT & RESIDENCE DANANG - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HOÀNG CƯỜNG 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 788  

66 

Khu du lịch nghĩ dưỡng Fusion Resort-Nam Phát - 

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN VÀ BIỆT THỰ 

NAM PHÁT 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn, nhà hàng 919  

67 
Công ty TNHH MTV Xi Măng Xuân Thành Quảng 

Nam 
Công nghiệp Sản xuất xi măng Clinker 8.732  

68 
Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Suntory 

Pepsico Việt Nam tại Miền Trung 
Công nghiệp Sản xuất nước giải khát 2.554  

69 Công ty cổ phần Đồng Tâm Miền Trung Công nghiệp Sản xuất gạch men 7.494  

70 Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn Miền Trung Công nghiệp Sản xuất giấy 1.263  

71 Công ty Giày Rieker Việt Nam Công nghiệp Sản xuất giày 3.876  

72 
Chi nhánh Công ty TNHH Uni-President Việt Nam tại 

Quảng Nam 
Công nghiệp Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1.954  

73 Công ty TNHH Bao bì Tấn Đạt Công nghiệp Sản xuất bao bì 1.275  

74 
Công ty TNHH Công ty TNHH Indochina Resort Hội 

An 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn 1.068  

75 Công ty TNHH Quê Việt - Quảng Nam 
Công trình 

xây dựng 
Kinh doanh Du lịch 1.483  

76 Chi nhánh Quảng Nam-Công ty cổ phần Vinpearl 
Công trình 

xây dựng 
Dịch vụ lưu trú, khu vui chơi 3.496  

77 Công ty cổ phần Tri Việt Hội An 
Công trình 

xây dựng 
Kinh doanh Du lịch 778  

78 Công ty TNHH GrozBeckert Việt Nam Công nghiệp Sản xuất linh kiện ngành dệt may 2.015  
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79 Công ty cổ phần Prime Đại Lộc Công nghiệp Sản xuất gạch men 33.572  

80 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh Công nghiệp Sản xuất gạch đất sét nung 1.164  

81 Công ty TNHH Một thành viên Sedo Vinako Công nghiệp Sản xuất trang phục, nhuộm 2.544  

82 Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An 
Công trình 

xây dựng 
Kinh doanh dịch vụ 7.333  

83 Công ty TNHH Sản xuất sợi chỉ Rio Quảng Nam Công nghiệp Sản xuất sợi 2.875  

84 Công ty TNHH Vàng Phước Sơn Công nghiệp Khai thác vàng 2.789  

85 
Công ty TNHH MTV Phát triển Kỹ thuật Kính Ức 

Thịnh Việt Nam 
Công nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ chất khoáng phi kim 

loại 
1.787  

86 Công ty TNHH SGI Vina Công nghiệp Sản xuất các sản phẩm từ kim loại 1.599  

87 

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ 

TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ CHU LAI 

TRƯỜNG HẢI 

Công nghiệp 

Sản xuất xe có động cơ, rơ móc; Sản xuất các 

phương tiện đi lại; Chế tạo máy móc thiết bị 

cho sản xuất và hoạt động văn phòng 

10.031  

88 Công ty TNHH CCI Việt Nam Công nghiệp Sản xuất linh kiện điện tử 2.498  

89 
Công ty TNHH Một thành viên Tổ hợp cơ khí Thaco 

Chu Lai Trường Hải 
Công nghiệp Sản xuất cơ khí 3.388  

90 
Công ty TNHH Sản xuất lắp ráp ô tô du lịch Trường 

Hải-Kia 
Công nghiệp Sản xuất và lắp ráp ô tô 2.479  

91 Công ty TNHH MTV Sản xuất xe Bus Thaco Công nghiệp Sản xuất và lắp ráp xe bus 3.003  

92 Công ty TNHH MTV Sản xuất ôtô Thaco Mazda Công nghiệp Sản xuất và lắp ráp ô tô du lịch 3.501  

93 Công ty TNHH Sản xuất linh kiện nhựa Thaco Công nghiệp Sản xuất sản phẩm từ plastic 1.834  

94 Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC Công nghiệp Sản xuất gạch men 10.038  
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95 Công ty TNHH Number One Chu Lai Công nghiệp Nước giải khát 10.689  

96 
Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Quảng 

Nam 
Công nghiệp Nguyên liệu giấy 1.180  

97 Công ty TNHH Quan Châu Công nghiệp Sản xuất bao bì 1,839  

98 Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng 
Công trình 

xây dựng 
Bệnh viện 691  

99 Công ty cổ phần Sợi Hòa Thọ - Thăng Bình Công nghiệp Sản xuất sợi 1.788  

100 Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam Công nghiệp Sản xuất lốp ô tô và dệt may 34.678  

101 Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng Công nghiệp May mặc 3.564  

102 Công ty TNHH DH Textile Công nghiệp Sản xuất hàng may mặc 2.396  

103 Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam Công nghiệp Sản xuất giày 77.394  

104 Công ty TNHH Oriental Commerce Vina Công nghiệp Sản xuất hàng may mặc 1.841  

105 Công ty cổ phần Hanacans Công nghiệp Sản xuất sản phẩm kim loại 1.322  

106 Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Germton Công nghiệp Sản xuất hàng may mặc 1.318  

107 Công ty TNHH Ducksan Vina Công nghiệp Sản xuất hàng may mặc 1.942  

108 Công ty TNHH Điện Khí Quốc Quang (Việt Nam) Công nghiệp 
Sản xuất radio, tivi, thiết bị truyền thông và các 

linh kiện điện tử 
1.481  

109 Công ty TNHH Cell Bio Human Tech Vina Công nghiệp 
Sản xuất sợi, dệt vải và hoàn thiện sản phẩm 

dệt 
1.138  

110 Công ty TNHH Ngọc Lĩnh Công nghiệp 
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, cao lanh, khoáng 

hoá chất 
1.562  

111 
Công ty cổ phần phát triển nhiên liệu Sinh Học Việt 

Nam 
Công nghiệp Sản xuất sản phẩm hoá chất 1.537  

Ghi chú: Tổng số cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2025 trên toàn thành phố là 111 cơ sở. 

Trong đó có 71 cơ sở công nghiệp, 40 công trình xây dựng. 
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